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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Lê Văn Thăng 

Các Thẩm phán: Ông Vũ Hồng Luyến 

 Ông Phạm Thành Dương 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Ngọc – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Đồng Nai, 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: Ông Phùng Đức Nam 

- Kiểm sát viên, tham gia phiên tòa: 

Ngày 23 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên hòa 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 20/2019/TLPT-HNGĐ ngày 28 

tháng 02 năm 2019 về việc “Tranh chấp ly hôn, nuôi con chung, chia tài sản 

chung khi ly hôn và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Do bản án sơ thẩm số 94/2018/HNGĐ-ST ngày 29/11/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện T bị kháng cáo, kháng nghị, 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 35/2019/QĐ-PT ngày 

25 tháng 3 năm 2019, giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Chị Quách Tố Nga Bạch L, sinh năm 1979. 

Địa chỉ: Số nhà B, tổ N, ấp P, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị L: Luật sư Trần Ngọc Q - 

Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bị đơn: Anh Lê Văn C, sinh năm 1970. 

Địa chỉ: Tổ S, ấp M, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh C: Luật sư Phạm Văn N 

- Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai. 

- Người có quyền lơi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ủy ban nhân dân huyện T. 
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Địa chỉ: Khu M, thị trấn T, huyện T, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diên hợp pháp của Ủy ban: Ông Nguyễn Quốc Đ - Chức vụ: 

Phó Phòng Tài Nguyên và Môi trường (Theo văn bản ủy quyền gửi đến Tòa án 

ngày 19/7/2017). 

2. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1935. 

Địa chỉ: Tổ S, ấp M, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện hợp pháp của bà T: Chị Lê Thị H, sinh năm 1966. Địa chỉ: 

Ấp M, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai (theo văn bản ủy quyền ngày 14/7/2017 và 

ngày 26/11/2018). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà T: Luật sư Phạm Văn N - 

Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai. 

3. Chị Trần Thị N, sinh năm 1973. 

Địa chỉ: Ấp M, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai. 

4. Chị Nông Ái L, sinh năm 1972 

Địa chỉ: Ấp B, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai. 

5. Chị Phạm Thị Lệ T, sinh năm 1977. 

Địa chỉ: Tổ N, khu phố B, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

6. Chị Đặng Thị B, sinh năm 1967. 

Địa chỉ: Ấp B, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai. 

7. Chị Lê Thị H, sinh năm 1966. 

Địa chỉ: Tổ S, ấp M, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai 

8. Chị Lê Thị T, sinh năm 1976. 

9. Chị Hoàng Thị L, sinh năm 1958. 

Cùng địa chỉ: Số nhà B, tổ H, Ấp P, xã H, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

- Người kháng cáo: Anh Lê Văn C và bà Nguyễn Thị T. 

- Viện kiểm sát kháng nghị: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện T. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo án sơ thẩm, nguyên đơn – chị Quách Tố Nga Bạch L trình bày: 

Về quan hệ hôn nhân: Chị L và anh C tự nguyện chung sống với nhau từ 

năm 1998. Năm 2001, đăng ký kết hôn tại Uỷ ban nhân dân xã P, huyện T. Vợ 

chồng chung sống đến đầu năm 2014 thì mâu thuẫn trầm trọng. Từ tháng 

10/2014 sống ly thân cho đến nay. Do không còn tình cảm, chị L xin được ly 

hôn anh C.    

Về con chung: Chị L và anh C có ba con chung là Lê Thị Ngọc S, sinh 

ngày 20/01/1999, Lê Thị Ngọc H, sinh ngày 20/5/2001, Lê Thị Hồng P, sinh 

ngày 11/02/2010. 

Ly hôn, chị L có nguyện vọng được nuôi dưỡng cháu H, cháu P và yêu 

cầu anh C cấp dưỡng nuôi con chung theo quy định của pháp luật. Cháu S đã 

trưởng thành, chị L không yêu cầu Tòa án giải quyết. 
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Về tài sản chung:  

Chị L và anh C có tài sản chung là diện tích đất 1.195m2 thuộc thửa số 59, 

tờ bản đồ N, xã P, huyện T. Đất này có nguồn gốc là của bà Nguyễn Thị T - mẹ 

chồng chị L cho vợ chồng chị. Đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đứng tên anh C.  

Tài sản chung trên đất có một căn nhà được xây dựng vào năm 2010, một 

chuồng heo xây dựng năm 2012, một cái giếng.  

Chị L đồng ý giao tài sản chung là quyền sử dụng diện tích 1.167,3m2 đất 

(qua đo đạc lại) và toàn bộ tài sản trên đất cho anh C được quyền sở hữu. Yêu 

cầu anh C thanh toán lại ½ tài sản chung bằng giá trị cho chị. 

Về nợ chung, vợ chồng có những khoản nợ chung, gồm: 

Nợ chị Nông Ái L1 số tiền 5.000.000đ. Trong quá trình Tòa án giải quyết 

vụ án, chị L đã trả cho chị L1 được 4.000.000đ. Hiện còn nợ lại 1.000.000đ, chị 

L yêu cầu anh C trả cho chị L1 một nửa là 500.000đ. 

Nợ chị Trần Thị N số tiền 15.000.000đ. Chị L yêu cầu anh C có nghĩa vụ 

trả cho chị N một nửa là 7.500.000đ. 

Nợ chị Phạm Thị Lệ T số tiền 30.000.000đ. Chị L yêu cầu anh C có nghĩa 

vụ trả cho chị T một nửa là 15.000.000đ. 

Đối với các khoản nợ này anh C đều biết, còn người trực tiếp giao dịch là 

chị. Khoản nợ phát sinh trong thời kỳ hôn nhân, mục đích vay để xây dựng kinh 

tế gia đình, làm nhà ở, làm chuồng heo, đào ao nuôi cá.  

Đối với yêu cầu của bà Nguyễn Thị T về việc hủy giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số AK 728302 do Ủy ban nhân dân huyện T cấp ngày 24/3/2008 

cho anh Lê Văn C, chị L không đồng ý. 

Bị đơn - anh Lê Văn C, trình bày: 

Về quan hệ hôn nhân: Anh C thống nhất với trình bày của chị L. Anh C 

thừa nhận từ tháng 10/2014, vợ chồng mâu thuẫn trầm trọng, sống ly thân cho 

đến nay. Anh C đồng ý ly hôn chị L.   

Về con chung: Anh C, chị L có ba người con chung là Lê Thị Ngọc S, 

sinh ngày 20/01/1999, Lê Thị Ngọc H, sinh ngày 20/5/2001, Lê Thị Hồng P, 

sinh ngày 11/02/2010. 

Khi bố mẹ ly hôn, nguyện vọng cháu H, cháu Phúc muốn sống với ai thì 

người đó nuôi. Nếu các cháu muốn sống với anh C, anh sẽ nuôi dưỡng và không 

yêu cầu chị L cấp dưỡng. Trường hợp Tòa án giao các cháu cho chị L trực tiếp 

nuôi dưỡng, anh C đồng ý cấp dưỡng nuôi các con chung mỗi tháng 1.500.000đ. 

Riêng cháu S đã trưởng thành, anh C không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Về tài sản chung: Anh C thừa nhận, trong thời gian chung sống, anh và 

chị L có khối tài sản chung là một căn nhà ngang 4,5m dài 9m được xây dựng 

vào năm 2010, một chuồng heo ngang 7m dài 7m được xây dựng vào năm 2012, 
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một giếng nước trên diện tích đất 1.195m2 thuộc thửa đất số 59, tờ bản đồ số 56, 

xã P, huyện T. Ngoài ra, không còn tài sản chung nào khác. 

Anh C không thừa nhận diện tích đất 1.195m2 thuộc thửa số 59, tờ bản đồ 

số 56, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai là tài sản chung của anh C và chị L. Anh C 

đồng ý yêu cầu của bà Lê Thị T về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số AK 728302 cấp ngày 24/3/2008 do anh đứng tên chủ sử dụng. 

Về nợ chung: Anh C thừa nhận vợ chồng có vay nợ chị Hoàng Thị L và 

Ngân hàng chính sách xã hội huyện T. Đối với những khoản nợ này đã thỏa 

thuận và giải quyết xong nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Những khoản nợ còn lại mà chị L khai báo ngoài hai khoản trên, anh C 

không thừa nhận, không đồng ý thanh toán. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - bà Nguyễn Thị T, trình bày: 

Thửa đất số 59, tờ bản đồ 56, xã P, huyện T có nguồn gốc do bà T mua 

của ông Lại Thanh S năm 1997. 

Cuối năm 1998, bà T làm một căn nhà gỗ với diện tích ngang khoảng 

4,5m, dài khoảng 7m để sinh sống. Sau khi cất nhà, anh C - con trai bà T và vợ 

là chị Quách Tố Nga Bạch L về chung sống với bà tại đây.  

Bà T xác định, bà không hề tặng cho diện tích đất cho anh C cũng như chị 

L. Cho đến cuối năm 2014, khi vợ chồng anh C yêu cầu ly hôn thì bà T mới phát 

hiện là anh C đang đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay 

trên đất, bà T được nhà nước xây dựng một căn nhà tình thương. Trường hợp 

Tòa án xác định quyền sử dụng đất là của anh C, chị L, bà T sẽ có yêu cầu thanh 

toán phần giá trị nhà bằng một vụ án khác, không tranh chấp trong vụ án này. 

Bà Tới yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 728302 do 

Ủy ban nhân dân huyện T cấp ngày 24/3/2008 cho anh Lê Văn C. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - chị Lê Thị H, chị Hoàng Thị L, 

chị Lê Thị T, trình bày: 

Chị H, chị L, chị T là chị, em ruột của anh C. Diện tích 1.195m2 đất thửa 

N, tờ bản đồ số N, xã P là của bà T. Anh C đã tự ý làm giả giấy mua bán đất và 

tự ý kê khai đăng ký quyền sử dụng đất mà không được sự đồng ý của bà T. Bà 

T có yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Ủy ban nhân dân 

huyện T cấp cho anh C, các chị đồng ý, không có ý kiến gì. 

Trên đất này, vào tháng 10/2017, chị L, chị T, chị H góp tiền xây dựng 

một gian nhà cấp 4, hạng 2, có diện tích 32m2, đổ sân, làm cổng, làm mái vòm 

cho bà T ở. Các chị xác định không có yêu cầu gì liên quan đến căn nhà trong vụ 

án này.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - chị Phạm Thị Lệ T, trình bày: 

Ngày 20/6/2010, chị T cho anh C và chị L vay số tiền 30.000.000đ. Chị L 

có viết giấy nhận nợ, thỏa thuận không tính lãi, mục đích vay để xây dựng nhà ở 

tại xã P. Đến nay chị L và anh C chưa thanh toán số nợ vay cho chị. Việc vay 



5 

tiền chị L là người đứng ra giao dịch nhưng anh C biết. Vì vậy, chị T yêu cầu 

anh C và chị L có nghĩa vụ liên đới thanh toán cho chị số tiền nêu trên, không 

yêu cầu tính lãi. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, chị Trần Thị N, trình bày: 

Ngày 10/6/2012, chị N cho chị L vay số tiền 15.000.000đ, mục đích để 

chị L chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, chị L có viết giấy vay, không thỏa thuận 

lãi. Việc vay mượn do chị L trực tiếp giao dịch, anh C có biết. Chị N yêu cầu chị 

L và anh C phải trả lại cho chị số tiền 15.000.000đ, không yêu cầu tính lãi. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - chị Nông Thị Ái L, trình bày:  

Vào tháng 8/2014, chị L cho chị L vay số tiền 5.000.000đ, khi vay không 

lập giấy vay, không thỏa thuận lãi, mục đích vay là mua quần áo cho con đi học. 

Khi cho vay, chồng chị L gọi điện cho anh C đến lấy tiền, nhưng sau đó chị L là 

người trực tiếp xuống lấy. Chị L xác định, việc vay số tiền nêu trên anh C biết 

rõ. Quá trình Tòa án giải quyết vụ án, chị L đã thanh toán được số tiền 

4.000.000đ, hiện nay còn nợ 1.000.000đ. Chị và chị L đã thỏa thuận được với 

nhau về số tiền còn nợ, vì vậy chị xin rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện đối với chị L 

và anh C. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - chị Đặng Thị B, trình bày:  

Chị L hiện còn nợ chị B số tiền 5.000.000đ. Chị B yêu cầu chị L thanh 

toán số tiền này, không yêu cầu tính lãi. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - Ủy ban nhân dân huyện T, trình 

bày: 

Việc Ủy ban nhân dân huyện T cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa 

đất số N, tờ bản đồ N, xã P, huyện T cho anh C là đúng trình tự, thủ tục theo quy 

định của pháp luật. 

Việc bà T cho rằng anh C đã thừa nhận việc anh tự động giả mạo chữ ký 

của bà và chữ ký của người bán đất là ông Lại Thanh S  để làm hồ sơ đăng ký 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết 

theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại bản án sơ thẩm số 94/2018/HNGĐ-ST ngày 29/11/2018, Tòa án nhân 

dân huyện T quyết định: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Quách Tố Nga Bạch L về việc 

“Tranh chấp ly hôn, nuôi con chung, chia tài sản chung khi ly hôn” đối với anh 

Lê Văn C. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Trần Thị N, chị Phạm Thị Lệ T về 

việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” với anh Lê Văn C và chị Quách Tố Nga 

Bạch L. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Đặng Thị B về việc “Tranh chấp 

hợp đồng vay tài sản” với chị Quách Tố Nga Bạch L. 
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Không chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị T về việc đề nghị hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 728302 do Ủy ban nhân dân huyện T cấp 

cho anh Lê Văn C ngày 24/3/2008, đối với diện tích đất 1.195m2 thuộc thửa 59, 

tờ bản đồ số n, xã P, huyện T. 

Đình chỉ xét xử yêu cầu của chị Nông Ái L về việc yêu cầu chị L, anh C 

phải trả số tiền 5.000.000đ.  

Đình chỉ xét xử yêu cầu của bà Nguyễn Thị T về việc đòi anh C, chị L trả 

lại diện tích đất 1.195m2 thuộc thửa N, tờ bản đồ số N, xã P.  

1. Về quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Quách 

Tố Nga Bạch L và anh Lê Văn C. 

2. Về con chung: Giao các con chung Lê Thị Ngọc H, sinh ngày 

20/5/2001, Lê Thị Hồng P, sinh ngày 11/02/2010 cho chị L trực tiếp trông nom, 

chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục.  

Anh C có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi 02 (hai) con chung số tiền 

1.500.000đ/tháng cho đến khi các con chung đủ 18 tuổi và có khả năng lao động 

tự nuôi sống bản thân, thời điểm cấp dưỡng tính từ tháng 12/2018. 

Sau khi ly hôn, hai bên có quyền thăm nom, chăm sóc con chung không ai 

được cản trở, có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con chung, cấp 

dưỡng. 

3. Về tài sản: Xác định quyền sử dụng đất diện tích 1167,3m2 (đã được đo 

đạc lại) thuộc thửa 59, tờ bản đồ số 56 tại xã P; nhà số 03 diện tích 28,8m2 nối 

với căn nhà chính số 01; nhà số 04 (nhà sau) diện tích 37,7m2; chuồng heo có 

diện tích 33,5m2; 01 giếng đào là tài sản chung của chị Quách Tố Nga Bạch L và 

anh Lê Văn C.  

Giao cho Lê Văn C được nhận toàn bộ tài sản chung (tổng giá trị 

517.217.470đ). Anh Lê Văn C phải thanh toán cho chị Quách Tố Nga Bạch L số 

tiền 218.132.735đ. 

4. Về nợ chung: Chị L và anh C có trách nhiệm liên đới: 

- Thanh toán cho chị N số tiền 15.000.000đ (mỗi người phải thanh toán 

7.500.000đ),  

- Thanh toán cho chị T số tiền 30.000.000đ (mỗi người phải thanh toán 

15.000.000đ).  

5. Về nợ riêng: Chị L phải thanh toán cho chị B số tiền là 5.000.000đ. 

Ngoài ra, án còn tuyên về trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ thi 

hành án, án phí, chi phí tố tụng khác và quyền kháng cáo của đương sự. 

Ngày 13/12/2018, anh Lê Văn C có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm với nội 

dung: 

Không đồng ý thửa đất số 59, tờ bản đồ số 56, xã P là tài sản chung của 

anh C, chị L và chia cho hai người. 
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Không đồng ý liên đới với chị L trả nợ vì không phải là nợ chung. 

Ngày 13/12/2018, bà Nguyễn Thị T có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm với 

nội dung: 

Đề nghị cấp phúc thẩm hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích đất 

tranh chấp mà Ủy ban nhân dân huyện T cấp cho cho anh C. 

Ngày 12/12/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện T có quyết 

định số 10/QĐKNPT-VKS-DS, kháng nghị bản án sơ thẩm với nội dung: 

Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ xét xử đối với yêu cầu của bà T đòi anh C, 

chị L trả lại thửa đất số 59, tờ bản đồ 56, xã P là sai. Tòa án công nhận quyền sử 

dụng diện tích đất trên là tài sản chung của anh C, chị L cũng là không đúng 

pháp luật. Đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai rút toàn bộ 

kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện T. 

Tại phiên tòa, Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh C, bà T 

tranh luận, trình bày: 

Về quyền sử dụng đất, bà T hoàn toàn không tặng cho anh C, chị L thửa 

đất tranh chấp. Có dấu hiệu thể hiện anh C giả mạo chữ ký, hồ sơ để xin cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Về nợ chung, anh C không biết việc chị L vay mượn của chị N và chị T, 

cũng không có cơ sở cho rằng chị L sử dụng số tiền này vào việc xây nhà và 

chuồng heo.  

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của anh C và bà T, hủy 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Ủy ban nhân dân huyện T đã cấp cho 

anh C, đồng thời, buộc mình chị L trả nợ cho chị N và chị T. 

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị Liên tranh luận, trình 

bày: 

Quá trình xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như thực tế 

quản lý sử dụng đất cho thấy, bà Tới đã cho anh C, chị L diện tích đất có tranh 

chấp. Số tiền nợ chị T, chị N phát sinh trong thời kỳ hôn nhân giữa anh C, chị L 

đang tồn tại và sử dụng vào mục đích gia đình. Việc giải quyết vụ án của Tòa án 

cấp sơ thẩm là có căn cứ pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án 

sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa phát 

biểu ý kiến: 

Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử 

tại phiên tòa, Thẩm phán chủ tọa và Hội đồng xét xử thực hiện đúng quy định 

của pháp luật. Các đương sự có mặt tại phiên tòa thực hiện quyền, nghĩa vụ tố 

tụng đảm bảo theo quy định pháp luật. 
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Về việc giải quyết vụ án: Việc giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là 

có căn cứ pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của 

anh C và bà T, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Đối với tranh chấp về thửa đất 59, tờ bản đồ 56, xã P 

Diện tích đất 1.195m2, thửa 59, tờ bản đồ 56, xã P có nguồn gốc do bà T 

nhận chuyển nhượng của ông Lại Thanh S năm 1997. Năm 1998, chị L và anh C 

được bà T gọi về cho ở với bà trên đất này. Năm 2002, có chủ trương của nhà 

nước về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt tại địa phương, 

bà T không thực hiện mà anh C là người đứng ra đăng ký. 

Do thời điểm này chủ đất cũ là ông Lại Thanh S đã chết và để thuận tiện 

cho việc đăng ký cấp giấy, anh C đã viết giấy tay, thể hiện diện tích đất trên là 

do anh C mua lại từ ông Lại Thanh S. Việc anh C giả chữ ký ông S không trái ý 

chí của bà T và không gây thiệt hại quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba. 

Trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân 

huyện T đã tiến hành niêm yết công khai danh sách các hộ được cấp, trong đó có 

tên anh Lê Văn C được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa 59, 

tờ bản đồ số 56 tại xã P, việc này bà T cũng đã được biết và không có ý kiến gì. 

Ngày 24/3/2008, anh C được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

AK 728302.  

Như vậy, quá trình kê khai, lập hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đối với diện tích đất tranh chấp được tiến hành công khai. Từ khi anh C 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2008 đến khi có việc ly 

hôn giữa anh C và chị L, không ai có ý kiến khiếu nại, thắc mắc gì. 

Quá trình chung sống, chị L anh C đã xây dựng trên đất nhà cấp 4 kiên cố 

để ở, xây chuồng heo, đào ao nuôi cá, đào giếng phục vụ sinh hoạt trong gia 

đình. Khi xây dựng các công trình, bà T và chị em trong nhà đều biết nhưng 

không ai có ý kiến gì. Tại phiên tòa phúc thẩm chị H còn khai có phụ tiền cho 

anh C, chị L xây nhà.  

Như vậy, có thể khẳng định, ý chí của bà T và các thành viên khác trong 

gia đình là đã đồng ý cho anh C, chị L quyền sử dụng diện tích 1.195m2 đất, 

thửa số 59, tờ bản đồ 56, xã P, huyện T. Tòa án cấp sơ thẩm công nhận quyền sử 

dụng đất này là tài sản chung của anh C, chị L là có căn cứ và phù hợp với Án lệ 

số 03/2016/AL của Tòa án nhân dân tối cao. 

Tòa án cấp sơ thẩm xét nguồn gốc đất do bà T – mẹ anh C tặng cho và 

việc từ năm 2015 đến nay anh C trực tiếp trông coi, quản lý, chia cho anh C 

60%, chị Liên 40% giá trị là phù hợp, có lợi cho anh C.  

Kháng cáo của anh C cho rằng diện tích đất này không phải tài sản chung 

của hai vợ chồng, kháng cáo của bà T yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đã cấp cho anh C không có cơ sở chấp nhận 
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Đối với tranh chấp về nợ chung 

Trong vụ án này, chị T yêu cầu anh C, chị L trả số tiền 30.000.000đ có 

xuất trình được chứng cứ là giấy vay nợ ngày 20/6/2010 do chị L ký tên. Chị L 

thừa nhận khoản nợ này. Chị T, chị L cùng xác định vay mượn tiền với mục 

đích xây nhà. Thời điểm vay thể hiện tại giấy vay tiền phù hợp với thời điểm vợ 

chồng anh C xây dựng nhà ở.  

Đối với yêu cầu đòi nợ của chị N, chị N cũng xuất trình được giấy vay nợ 

đề ngày 10/6/2010 có chữ ký chị L. Chị N và chị L đều xác định việc vay mượn 

tiền là để “mượn xây chuồng heo”, phù hợp thời điểm vợ chồng anh C xây 

chuồng heo để chăn nuôi.  

Anh C và các chị em gái đều thừa nhận, thời điểm làm nhà và xây chuồng 

heo, anh C chị Liên rất khó khăn về kinh tế. Tòa án cấp sơ thẩm xác định đây là 

nợ chung là phù hợp. Tòa án buộc chị L và anh C có trách nhiệm liên đới trả cho 

chị T số tiền nợ 30.000.000đ, trả cho chị N số tiền nợ 15.000.000đ là có căn cứ.  

Kháng cáo của anh C cho rằng số tiền chị L vay chị T và chị N không 

phải nợ chung nên không đồng ý trả là không có cơ sở chấp nhận. 

Do kháng cáo không được chấp nhận, anh C phải chịu 300.000đ án phí 

phúc thẩm, được trừ vào tạm ứng án phí đã nộp. Bà T thuộc diện được miễn nên 

không phải chịu án phí phúc thẩm. 

Những quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật, Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết lại. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 1, khoản 5 Điều 308, Điều 312 Bộ luật tố tụng dân sự, 

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân huyện T. 

Không chấp nhận kháng cáo của anh Lê Văn C và bà Nguyễn Thị T. Giữ 

nguyên bản án sơ thẩm số 94/2018/HNGĐ-ST ngày 29/11/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện T: 

Áp dụng các điều 9, 11, 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000; các điều 

37, 55, 57, 58, 59, 81, 82, 83, 84, 110 và khoản 1 Điều 131 Luật Hôn nhân và 

gia đình năm 2014; các điều 471, 474, 688 Bộ luật dân sự năm 2005; Điều 213, 

khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 123 Luật đất đai 2003; Điều 

135 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Điều 15 

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; Án lệ số 

03/2016/AL được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 

2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án, 

Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, 

Tuyên xử:  
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1. Đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện của chị Nông Ái L về việc đề nghị 

chị Quách Tố Nga Bạch L và anh Lê Văn C phải trả số tiền 5.000.000đ.  

2. Đình chỉ xét xử yêu cầu của bà Nguyễn Thị T về việc đề nghị anh Lê 

Văn C, chị Quách Tố Nga Bạch L trả lại diện tích đất 1.195m2 thuộc thửa 59, tờ 

bản đồ số 56, xã P, huyện T. 

3. Không chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị T về việc hủy giấy chứng 

nhận quyền sử đất số AK 728302 do Ủy ban nhân dân huyện T cấp ngày 

24/3/2008 cho anh Lê Văn C, đối với diện tích đất 1.195m2 thuộc thửa số 59, tờ 

bản đồ số 56, xã P, huyện T. 

4. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Quách Tố Nga Bạch L về việc 

“Tranh chấp ly hôn, nuôi con chung, chia tài sản chung khi ly hôn” đối với anh 

Lê Văn C.  

4.1. Về quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Quách 

Tố Nga Bạch L và anh Lê Văn C. 

4.2. Về con chung: Giao các con chung Lê Thị Ngọc H, sinh ngày 

20/5/2001, Lê Thị Hồng P, sinh ngày 11/02/2010 cho chị Quách Tố Nga Bạch L 

trực tiếp nuôi dưỡng. 

Anh Lê Văn C có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi cháu H và cháu P mỗi cháu 

750.000đ/tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi và có khả năng lao động, thời 

điểm cấp dưỡng tính từ tháng 12/2018. 

Anh C có quyền và nghĩa vụ thăm nom, chăm sóc con chung không ai 

được cản trở. Mỗi bên có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con, mức 

cấp dưỡng nuôi con theo thủ tục do pháp luật quy định. 

4.3. Về tài sản chung:  

Xác định các tài sản sau là tài sản chung của chị Quách Tố Nga Bạch L và 

anh Lê Văn C: 

- Quyền sử dụng diện tích đất 1.167,3m2, thửa 59, tờ bản đồ số 56, xã P, 

huyện T (có Trích lục và đo chỉnh lý thửa đất bản đồ địa chính số 3261/2018 của 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh huyện T lập 

ngày 25/9/2018 kèm theo), 

- Nhà số 03 diện tích 28,8m2 nối với căn nhà chính số 01 (Kết cấu: khung 

cột gạch, tường quét vôi, nên gạch bông, cửa sắt kính), 

- Nhà số 04 (nhà sau) diện tích 37,7m2 (Kết cấu: khung cột gạch, tường 

quét vôi, nên gạch bông, cửa sắt kính). 

- Chuồng heo có diện tích 33,5m2 (Kết cấu: 03 (ba) ngăn, khung cột gạch, 

mái tôn, 

- 01 giếng đào, sâu 10m, có 20 ống giếng, mỗi ống có đường kính 80cm.  

Giao cho Anh Lê Văn C được nhận bằng hiện vật là quyền sử dụng đất và 

toàn bộ tài sản trên đất nêu trên. 
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Anh Lê Văn C có trách nhiệm thanh toán cho chị Quách Tố Nga Bạch L 

giá trị tài sản được chia số tiền là 218.132.735đ (hai trăm mười tám triệu, một 

trăm ba mươi hai nghìn, bảy trăm ba mươi lăm đồng). 

4.4. Về nợ chung:  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Trần Thị N, chị Phạm Thị Lệ T về 

việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” với anh Lê Văn C và chị Quách Tố Nga 

Bạch L. 

Chị Quách Tố Nga Bạch L và anh Lê Văn C có trách nhiệm liên đới thanh 

toán các khoản nợ chung như sau: 

- Thanh toán cho chị Trần Thị N số tiền 15.000.000đ. Chia theo phần mỗi 

người phải thanh toán cho chị N số tiền là 7.500.000đ (bảy triệu năm trăm ngàn 

đồng);   

- Thanh toán cho chị Phạm Thị Lệ T số tiền là 30.000.000đ. Chia theo 

phần mỗi người phải thanh toán cho chị T số tiền 15.000.000đ (mười lăm triệu 

đồng).  

5. Về nợ riêng:  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Đặng Thị B về việc “Tranh chấp 

hợp đồng vay tài sản” với chị Quách Tố Nga Bạch L. 

Chị Quách Tố Nga Bạch L có nghĩa vụ thanh toán cho chị Đặng Thị B số 

tiền là 5.000.000đ (năm triệu đồng). 

6. Về chi phí tố tụng: Anh Lê Văn C có nghĩa vụ hoàn lại cho chị Quách 

Tố Nga Bạch L số tiền chi phí tố tụng là 2.426.881đ (hai triệu bốn trăm hai 

mươi sáu nghìn tám trăm tám mươi mốt đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi người phải thi hành án thanh toán xong các khoản tiền trên, hàng tháng 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chậm trả theo mức 

lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự  năm 2015. 

7. Về án phí: 

- Chị Quách Tố Nga Bạch L phải chịu 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án 

phí sơ thẩm về ly hôn, 9.531.637đ (chín triệu năm trăm ba mươi mốt ngàn sáu 

trăm ba mươi bảy đồng) án phí sơ thẩm về chia tài sản chung và 1.375.000đ 

(một triệu ba trăm bảy mươi lăm ngàn đồng) án phí sơ thẩm về tranh chấp vay 

tài sản. Trừ vào số tiền 1.762.500đ tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp theo biên lai 

thu số 002064 ngày 08/01/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T. Chị L 

còn phải nộp số tiền án phí sơ thẩm là 9.344.137đ (chín triệu ba trăm bốn mươi 

bốn nghìn một trăm ba mươi bảy đồng). 

- Anh Lê Văn C phải chịu 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí sơ thẩm 

về cấp dưỡng nuôi con, 13.829.136đ (mười ba triệu tám trăm hai mươi chín 

ngàn một trăm ba mươi sáu đồng) án phí sơ thẩm về chia tài sản chung,  
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1.125.000đ (một triệu một trăm hai mươi lăm ngàn đồng) án phí sơ thẩm về 

tranh chấp vay tài sản. 

Anh Lê Văn C phải chịu 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) án phí phúc thẩm. 

Trừ vào số tiền 300.000đ tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo biên lai thu số 

008397 ngày 13/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T. Anh C đã 

nộp đủ án phí phúc thẩm. 

- Bà Nguyễn Thị T không phải chịu án phí. Trả lại bà Nguyễn Thị T số 

tiền 1.200.000đ (một triệu hai trăm ngàn đồng) tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp 

theo biên lai thu số 001567 ngày 21/8/2015 và biên lai thu số 005770 ngày 

01/6/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T.  

- Trả lại chị Trần Thị N số tiền 375.000đ (ba trăm bảy mươi lăm ngàn 

đồng) tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp theo biên lai thu số 002102 ngày 

21/01/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T. 

- Trả lại chị Đặng Thị B số tiền 625.000đ (sáu trăm hai mươi lăm ngàn 

đồng) tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp theo biên lai thu số 002101 ngày 

21/01/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T. 

- Trả lại chị Phạm Thị Lệ T số tiền 750.000đ (bảy trăm năm mươi ngàn 

đồng) tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp theo biên lai thu số 002103 ngày 

21/01/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T. 

- Trả lại chị Nông Ái L số tiền 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) tạm ứng án 

phí sơ thẩm đã nộp theo biên lai thu số 002100 ngày 21/01/2015 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện T. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 9 Luật thi 

hành án; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- TAND H. T; 

- VKSND H. T; 

- Chi cục THADS H. Tú; 

- Các đương sự; 
- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lê Văn Thăng 

 


